
      UBND HUYỆN HÓC MÔN NĂM HỌC: 2024 - 2025

TRƯỜNG MẦM NON BÀ ĐIỂM LỚP: LÁ 4

GVCN: TRẦN THỊ NGỌC CHÂU

PHAN THỊ HỒNG GẤM

STT
Mã 

lớp
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Họ tên cha

Nghề nghiệp 

cha

Năm 

sinh 

cha

Số điện 

thoại cha
Họ tên mẹ

Nghề nghiệp 

mẹ

Năm 

sinh 

mẹ

Số điện 

thoại mẹ

1 LÁ 4

NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG ANH 13/05/2019 Nữ NGUYỄN DUY TÂM XÂY DỰNG 1985 NGUYỄN THỊ TÂM GIÁO VIÊN 1983 0909649139

2 LÁ 4 VŨ QUỐC BẢO 08/04/2019 Nam VŨ DUY HIỆP Kinh Doanh 1985 MÃ THỊ YẾN Nội Trợ 1993 0971334726

3 LÁ 4

HUỲNH VĂN HẢI 

ĐĂNG 03/01/2019 Nam HUỲNH VĂN LÂM Thợ Điện 1990

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG NGA May 1990 0964304336

4 LÁ 4 LÊ NGỌC THÚY DIỄM 31/01/2019 Nữ

LÊ HUỲNH VĂN 

MINH QUANG CÔNG NHÂN 1984 PHAN THỊ LIÊN CÔNG NHÂN 1993 0964413625

5 LÁ 4 PHAN HOÀNG ĐỨC 20/01/2019 Nam

PHAN HOÀNG 

GIANG Công Nhân 1988

HUỲNH THỊ CẨM 

TIÊN Công Nhân 1994 0793869402

6 LÁ 4 ĐỖ QUANG DŨNG 23/11/2019 Nam ĐỖ VĂN HOÀ 1983

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA 1984 0902520878

7 LÁ 4 NGUYỄN PHÚC HẢI 12/10/2019 Nam

NGUYỄN HỮU 

NGHĨA Công Nhân 1983 0869268387 LÊ THỊ HỒNG NHẢN Công Nhân 1987 0938953852

8 LÁ 4 HỒ GIA HÂN 10/07/2019 Nữ HỒ MINH LỘC Kinh Doanh 1991 NÔNG NGỌC HÀ Kinh Doanh 1995 0931345706

9 LÁ 4 HÀ TUẤN HUY 13/08/2019 Nam HÀ THANH PHƯƠNG NHÂN VIÊN 1982 HUỲNH KIM LOAN NHÂN VIÊN 1987 0909071671

10 LÁ 4 TRẦN TUẤN KHÔI 29/10/2019 Nam

TRẦN HỮU THIỆN 

TOÀN 1984

NGUYỄN THỊ THU 

VÂN 1985 0988284315

11 LÁ 4 TRẦN ĐĂNG KHÔI 06/11/2019 Nam

TRẦN QUANG 

HÙNG NHÂN VIÊN 1991 PHẠM HUỲNH NHƯ BUÔN BÁN 1997 0384811497

12 LÁ 4

NGUYỄN NHƯ MINH 

KHÔI 01/03/2019 Nam

NGUYỄN NHƯ 

NHẬT TÂN GIÁO VIÊN 1987 HUỲNH KIM PHỤNG GIÁO VIÊN 1991 0374875549

13 LÁ 4 TRẦN MINH KHÔI 12/08/2019 Nam TRẦN VĂN PHÚ Điện Lạnh 1982 0975909070 XÃ THỊ NINH Công Nhân 1989 0973426739

14 LÁ 4

PHÙNG ĐĂNG VŨ 

MINH 23/05/2019 Nam PHÙNG ĐĂNG THỌ KINH DOANH 1974 VŨ THỊ LỆ NHÂN VIÊN 1978 0902832929

15 LÁ 4 HÀ BẢO NGỌC 10/02/2019 Nữ HÀ QUANG MINH TỰ DO 1988

VƯƠNG THỊ TUYẾT 

HỒNG NỘI TRỢ 1998 0938471069

16 LÁ 4

DƯƠNG ĐOÀN 

THÀNH NHÂN 30/09/2019 Nam

DƯƠNG THÀNH 

ĐƯỢC 1983

ĐOÀN THỊ KIM 

HẰNG 1987 0963760896

17 LÁ 4

TRẦN NGỌC QUỲNH 

NHI 03/06/2019 Nữ TRẦN ĐÌNH PHỐ Buôn Bán 1977 ĐẶNG THỊ HƯỜNG Buôn Bán 1979 0383146879

18 LÁ 4

DƯƠNG MỘC AN 

NHIÊN 12/05/2019 Nữ DƯƠNG TRUNG TÍN Cơ Khí 1995

TRƯƠNG THỊ NGỌC 

THUÝ Công Nhân 1997 0938980072

19 LÁ 4

NGUYỄN HỒ AN 

NHIÊN 26/11/2019 Nữ

NGUYỄN DƯƠNG 

PHƯỚC THẮNG

Lao Động Tự 

Do 1989 0907072411 HỒ THỊ XẾ

Lao Động Tự 

Do 1993 0363652673

20 LÁ 4 LÊ NGỌC HUYỀN NY 27/12/2019 Nữ LÊ QUANG TOÀN 1974

NGUYỄN THỊ THU 

HUYỀN 1983 0902559395

21 LÁ 4 NGUYỄN NAM PHÁT 18/01/2019 Nam NGUYỄN XUÂN AN Kinh Doanh 1980

ĐOÀN THỊ NHÂM 

TUẤT Kế Toán 1982 0903394655

22 LÁ 4 LÊ TRẦN GIA PHÚ 24/06/2019 Nam LÊ THANH TUẤN

Lao Động Tự 

Do 1983 0908522969 TRẦN THỊ THƠI NVVP 1991 0937675914

23 LÁ 4 VÕ LÂM THIÊN PHÚC 28/09/2019 Nam VÕ HOÀNG HUY 1993 LÂM THỊ TRÚC NHI 1992 0963760897

24 LÁ 4 HUỲNH TRÍ QUANG 20/11/2019 Nam HUỲNH VĂN TRẦM THỢ SƠN 1985 NGUYỄN THỊ NỮ MAY 1986 0355529885

25 LÁ 4

NGUYỄN HOÀNG 

MINH TÂM 10/05/2019 Nữ NGUYỄN BÁ ƯỚC Viên Chức 1983 VŨ THỊ LIÊN Nội Trợ 1983 0907923099

26 LÁ 4 NGÔ PHƯƠNG THẢO 07/03/2019 Nữ NGÔ VĂN HOÀN Chuyên Viên 1982 ĐINH THỊ MAI QLDN 1984 0963887079

27 LÁ 4

NGUYẼN LÊ MINH 

THƯ 06/03/2019 Nữ

NGUYỄN HỮU 

HOÀNG CÔNG NHÂN 1992 LÊ THỊ PHÚC CÔNG NHÂN 1992 0967833741

DANH SÁCH HỌC SINH  
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28 LÁ 4 PHAN ANH THƯ 24/12/2019 Nữ PHẠM VĂN ĐEN Sửa Xe 1988 NGUYỄN THỊ THƠM Buôn Bán 1991 0366306959

29 LÁ 4 PHAN THỊ NGỌC TIÊN 16/09/2019 Nữ PHAN THƯƠNG Kỹ Sư 1989

PHẠM THỊ MỸ 

HẠNH Kế Toán 1990 0932774090

30 LÁ 4 VÕ GIA TIẾN 01/04/2019 Nam VÕ THÀNH NHƠN BUÔN BÁN 1985 CHIÊM KIM YẾN BUÔN BÁN 1984 0902509909

31 LÁ 4

TÔ NGUYỄN THANH 

TRÀ 28/03/2019 Nữ TÔ THÀNH TRANG CÔNG NHÂN 1985 NGUYỄN THỊ SA CÔNG NHÂN 1993 0375241413

32 LÁ 4

NGUYỄN HOÀNG 

BÍCH TRÂM 26/03/2019 Nữ

Khai sinh không có tên 

cha

NGUYỄN HOÀNG 

BÍCH HÂN

Lao Động Tự 

Do 1988 0775979688

33 LÁ 4

LÊ NGUYỄN NGỌC 

TRÂM 12/10/2019 Nữ LÊ VĂN CƯỜNG Sửa Xe 1988 NGUYỄN VỊ THANH Nội Trợ 1993 0347866877

34 LÁ 4 NGUYỄN YẾN TRANG 10/02/2019 Nữ NGUYỄN VĂN ĐẠT

Lao Động Tự 

Do 1975 VŨ THỊ THUỶ

Lao Động Tự 

Do 1989 0374870697

35 LÁ 4

TRẦN NGỌC CÁT 

TƯỜNG 10/08/2019 Nữ TRẦN ANH TÚ Buôn Bán 1984 TRẦN THỊ TỐ HÂN Buôn Bán 1987 0907682455

36 LÁ 4 TRẦN BẢO UYÊN 20/12/2019 Nữ TRẦN MINH NHỨT Tài Xế 1991

DƯƠNG XUÂN 

TRANG NVVP 1995 0906889574

37 LÁ 4

NGUYỄN LƯƠNG 

BẢO UYÊN 20/08/2019 Nữ

NGUYỄN LƯƠNG 

THẾ NGUYÊN NVVP 1980 LÃ THỊ VIỆT THU Nội Trợ 1983 0986686883

38 LÁ 4 HỒ PHÙNG VINH 01/02/2019 Nam HỒ THANH HUY Công Nhân 1980

PHÙNG THỊ NGỌC 

THƯ Nội Trợ 1983 0933035315

39 LÁ 4 NGUYỄN HÀ TÚ VY 24/09/2019 Nữ

NGUYỄN VĂN 

THUẬN MAY 1981 TRẦN THỊ SÁU MAY 1990 0906669303

40 LÁ 4 LƯU TRIỆU VY 10/10/2019 Nữ LƯU TRÍ NGỌC Thợ Đồng 1982

LÊ THỊ PHƯƠNG 

THẢO NVVP 1982 0934056376

41 LÁ 4 LÊ ANH VY 10/11/2019 Nữ LÊ TRUNG NGUYÊN Buôn Bán 1991 TẠ THỊ THU THUỶ Phun Xăm 1991 0938841366

42 LÁ 4 BÙI NGỌC THẢO VY 26/10/2019 Nữ BÙI THẾ ANH 1990

NGUYỄN NGỌC 

ANH 2001 0987185247

43 LÁ 4

ĐÀO NGUYỄN ÁNH 

VY 24/10/2019 Nữ ĐÀO QUANG ĐIỀN

Lao Động Tự 

Do 1987 NGUYỄN THỊ ÁNH Nội Trợ 1995 0787689334

44 LÁ 4

NGUYỄN PHAN NHÃ 

VY 17/06/2019 Nữ

NGUYỄN VĂN 

HẠNH Công Nhân 1989

PHAN THỊ NGỌC 

YẾN Buôn Bán 1994 0564640900

45 LÁ 4

TRẦN HẠNH UYÊN 

VY 10/11/2019 Nữ

TRẦN LÊ SƠN CAO 

TRIẾT

Lao Động Tự 

Do 1981 LÊ THỊ THUÝ HẠNH Nội Trợ 1982 0988885211

46 LÁ 4

NGUYỄN THỊ THANH 

XUÂN 21/09/2019 Nữ NGUYỄN VĂN QUÍ Công Nhân 1994 LÊ THỊ NGỌC MAI Công Nhân 1999 0772006272






